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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Thái Hà. 

         Các Hội thẩm nhân dân:  

         Ông Nguyễn Khánh Duy 

         Ông Nguyễn Văn Chuyết 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thư ký TAND huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh tham gia phiên tòa:   

Bà Nguyễn Thị Thuần - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại Trụ sở TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 70/2019/TLST-HS 

ngày 09 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

70/2020/QĐXXST - HS ngày 02 tháng 01 năm 2020, đối với bị cáo:  

Đoàn Văn C - Sinh năm: 1999. Tại Nam Định; NĐKNKTT: xã N, huyện N, 

tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Thôn B, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đoàn Văn T; con bà Nguyễn Thị Q (đã 

chết); Vợ con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không 

 Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ 

ngày 15/11/2019 đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

  Khoảng đầu tháng 9/2019, khi đi làm ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn, Đoàn Văn C mua 06 hộp pháo loại pháo phụt nổ 36 ống của một người 

đàn ông không quen biết mục đích đem về nhà đốt vào dịp tết nguyên đán. Cuối 

tháng 9/2019, C bỏ 06 hộp pháo mang về nhà ông Đoàn Văn S SN: 1967 ở thôn B, 
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xã N là bác ruột C để cất giấu. Do C chơi thân với anh Đoàn Văn H con ông S, nên 

thời gian này ông S và anh H đi làm ăn xa, anh H khóa cửa, cất giấu chìa khóa và có 

nói cho C biết để C đi về mở cửa vào nhà ngủ. Khi đem 6 hộp pháo về nhà C cất 

giấu dưới gầm giường ngủ trong buồng nhưng C không nói cho ông S và anh H biết. 

           Ngày 13/10/2019, C đến phụ giúp đám cưới của anh Đoàn Văn P - SN: 1997 

ở xóm 13, thôn Q, xã T, huyện T. Khoảng 20 giờ 30' cùng ngày, C hỏi anh P khoảng 

mấy giờ đến nhà cô dâu chơi. Anh P nói khoảng chín giờ. Lúc này, C nảy sinh ý 

định đốt số pháo phụt nổ của mình đã mua được trên đường P đến nhà cô dâu chơi. 

Do biết nhà cô dâu ở xã Nam Hải, huyện Nam Trực nên khi P đi đến nhà cô dâu sẽ 

đi qua đoạn quốc lộ 21b thuộc xã Trực Nội, C mượn xe máy của P đi về nhà ông S 

lấy chìa khóa ở cửa vào nhà lấy 06 hộp pháo nổ đã mua mang ra đoạn Quốc lộ 21B 

cạnh đường bê tông đi vào nghĩa địa Bắc Thành thuộc địa phận xóm 6, thôn Sa Nhì, 

xã Trực Nội. C lấy 06 hộp pháo ra bóc hết lớp vỏ bên ngoài, xếp 5 hộp thành hình 

tròn trên quốc lộ 21B và 01 hộp để ở mép đường cạnh sông Châu Thành đối diện 

với nghĩa địa Bắc Thành rồi đứng đợi nhóm người của P. 

        Cùng lúc này, tại nhà P có đông bạn bè và người thân đến chơi và tham dự 

chương trình văn nghệ trong đó có anh Vũ Đình N - SN: 1995 ở xã T, Phạm Xuân T 

- SN: 1990, Đoàn Văn Đ SN: 1999 đều ở xã N, huyện N, Đồng Tiến Ch - SN: 1997 

ở xã T. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh P nói với mọi người sang nhà gái chơi rồi 

cùng anh N và một số người đi lên nhà cô dâu chơi. T, Đ, Ch cũng ra lấy xe máy 

theo sau nhóm của anh P. Khi thấy nhóm của P, N đi đến, C nói: “Dừng lại” rồi C 

lấy bật lửa bật đốt liên tiếp 05 hộp pháo đã xếp sẵn trên quốc lộ 21b làm 05 hộp 

pháo phụt nổ tạo ra tiếng nổ “Đoàng, đoàng…..” liên tiếp và gây hiệu ứng ánh sáng 

phụt lên không trung tạo ra quả cầu tia sáng nhiều màu sắc đường kính khoảng 

1,5m, cách mặt đất 20m kèm theo khói màu trắng. Lúc này, những người đi cùng P 

đứng rải rác xung quanh vị trí đốt pháo hò reo (khoảng 10 người) cổ vũ. Khi T đi 

đến thấy pháo hoa nổ, liền lấy điện thoại di động ra quay video hình ảnh pháo đang 

phụt nổ và phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook bằng tài khoản cá nhân mang 

tên “Phạm Xuân T”. Khi quay được 1 phút 52 giây, T nghe thấy ai đó nói không 

được phát trực tiếp nên T đã hủy và xóa luôn đoạn video vừa đăng. 

           Sau khi 05 hộp pháo nổ hết, nhóm của P, N, Đ, Ch, T và một số người tiếp 

tục đi đến nhà cô dâu ở xã Nam Hải chơi, C nhặt ném 5 vỏ hộp pháo vừa đốt xuống 

sông Châu Thành rồi cùng đi đến nhà cô dâu (hộp còn lại ở cạnh bờ sông Châu 

Thành C quên không đốt). Khi đến nhà cô dâu, P hỏi T có quay video phát trực tiếp 

không, T nói có quay, phát nhưng đã xóa. C chơi ở nhà cô dâu khoảng 5 -10 phút rồi 

về nhà P. Khoảng 30 phút sau, C nghe mọi người nói T quay video C đốt pháo tung 

lên mạng bị cơ quan Công an phát hiện. Sáng hôm sau C đã tự nguyện đến Công an 

huyện Trực Ninh đầu thú.  

Vật chứng thu giữ gồm: 

          - Thu tại lề đường vị trí phía sau chân cột rào chắn giữa QL21B với sông 

Châu Thành đối diện với nghĩa địa Bắc Thành thuộc xóm 6, thôn Sa Nhì, xã 

Trực Nội 01 khối hộp KT(14x14x14)cm, vỏ bọc giấy màu, bên trong gồm 36 vật 

hình trụ, vỏ giấy được liên kết với nhau, được niêm phong ký hiệu M1. 



 3 

          - Thu trên mặt đường 21B ở cạnh khu vực nghĩa địa Bắc Thành thuộc xóm 6, 

thôn Sa Nhì, xã Trực Nội 28 mẩu giấy hình vuông cạnh 2,2cm, một mặt màu đen 

(dạng muội than), ở giữa mặt giấy có lỗ thủng ký hiệu M2. 

         - Thu tại mép đường vào nghĩa địa Bắc Thành giao với quốc lộ 21b thuộc xóm 

6, thôn Sa Nhì, xã Trực Nội  01 (một) túi nilon màu trắng cũ, bẩn, phía trên buộc 

chặt bằng giây nhựa màu đỏ, phần túi bị xé rách và 01 bao xác rắn màu trắng đã cũ. 

        -  Thu 05 (năm) khối hộp KT(14,5x14,5x14,5)cm, trong đó có 04 khối hộp 

bên trong gồm 36 vật trụ vỏ giấy và 01 (một) khối hộp có 31 vật hình trụ vỏ giấy, 

bên trong các vật trụ có bám muội đen tại lòng sông Châu Thành đối diện nghĩa địa 

Bắc Thành thuộc xóm 6, thôn Sa Nhì, xã Trực Nội được niêm phong ký hiệu M3. 

        Kết luận giám định số 6575/C09-P2 ngày 11/11/2019 của Viện khoa học 

hình sự, Bộ Công an xác định:  

        - Mẫu vật 01 khối hộp, vỏ bọc giấy màu, bên trong gồm 36 vật hình trụ, vỏ 

giấy được liên kết với nhau, thu ở cạnh rào chắn sông Châu Thành được niêm 

phong, ký hiệu M1 là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo 

và khi bị đốt có gây tiếng nổ), khối lượng là 1,4kg. 

       - Trong mẫu vật 28 mảnh giấy hình vuông cạnh 2,2cm, một mặt bám muội 

đen, ở giữa mặt giấy có lỗ thủng, ký hiệu M2 và mẫu vật gồm 05 khối hộp, trong 

đó có 04 khối hộp bên trong gồm 36 vật trụ vỏ giấy và 01 khối hộp có 31 vật hình 

trụ vỏ giấy, bên trong các vật trụ có bám muội đen được niêm phong, ký hiệu M3 

đều tìm thấy dấu vết của thuốc pháo. Khối lượng hiện tại của mẫu M2 là 5g. 

       - Mẫu vật ký hiệu M3 là sản phẩm của pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ 

(có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ) đã qua sử 

dụng. Khối lượng hiện tại của mẫu M3 là 4,4kg (bốn phẩy bốn kilôgam). Khối 

lượng trước khi sử dụng khoảng 6,84kg (sáu phẩy tám tư kilôgam) 

 Ngày 18/12/2019 VKSND huyện Trực Ninh nhận được công văn số 06 ngày 

17/12/2019 của CQ CSĐT Công an huyện Trực Ninh thông báo đã nhận được 

công văn số 2614/C09-P2 ngày 4/12/2019 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an 

phúc đáp công văn của CQ CSĐT Công an huyện Trực Ninh như sau: Khối lượng 

pháo (mẫu vật M3) trước khi sử dụng thấp nhất là 6,32kg, cao nhất là 7,29kg. 

Cáo trạng số 01/CT-VKS-KSĐT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của VKSND 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã truy tố bị cáo Đoàn Văn C về tội “Gây rối trật 

tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 BLHS. 

 Đại diện VKSND huyện Trực Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

theo tội danh và điều luật đã viện dẫn tại bản Cáo trạng nêu trên và đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị Đoàn Văn C phạm tội “Gây rối trật tự công cộng". 

Căn cứ khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 BLHS, 

xử phạt  Đoàn Văn C 12 - 15 tháng tù. 

         Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2 Điều 106 

BLHS: Tịch thu tiêu huỷ toàn bộ vật chứng đã thu giữ.  
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  Lời nói sau cùng: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và xin 

HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo sớm được đoàn tụ cùng gia đình, 

cải tạo thành công dân có ích cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT, VKSND huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định: Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

  Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan CSĐT, VKSND huyện Trực Ninh đã thực hiện trong 

quá trình điều tra, truy tố vụ án đều hợp pháp. 

 [2] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đã trực tiếp  

xâm hại tới trật tự công cộng - là quan hệ xã hội thuộc khách thể đã được BLHS 

ghi nhận và bảo vệ. C vì thế Nhà nước - thông qua hệ thống pháp luật đã nghiêm 

cấm mọi hành vi đốt pháo nổ. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã nhận thức 

được việc đốt pháo nổ nơi tập trung đông người là hành vi vi phạm pháp luật 

nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện.  

Căn cứ điểm a mục 1 phần II thông tư 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC ngày 25/12/2008 “Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và 

thuốc pháo” bị cáo  phải chịu TNHS về tội “Gây rối trật tự công cộng" Tội danh và 

hình phạt được quy định tại Điều 318 BLHS.  

Ngoài ra hành vi của bị cáo còn làm mất trật tự trị an tại địa phương. Khi 

thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo nhận thức được việc đốt pháo nơi công cộng là 

hành vi vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy để đảm bảo trật 

tự pháp luật, răn đe giáo dục tình hình tội phạm việc áp dụng trách nhiệm hình sự 

đối với các bị cáo là điều cần thiết. 

Theo công văn số 2614/C09-P2 ngày 4/12/2019 của Viện khoa học hình sự 

Bộ Công an: Khối lượng pháo (mẫu vật M3) trước khi bị cáo sử dụng thấp nhất là 

6,32kg, cao nhất là 7,29kg - Căn cứ điểm d mục 2 phần II thông tư 06/2008/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 “Hướng dẫn việc truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo” bị cáo phải chịu TNHS về tội “Gây rối trật 

tự công cộng"  theo khoản 2 Điều 318 BLHS. 

Hành vi phạm tội  tội của Bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại CQCSĐT, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ như: Biên bản ghi 

lời khai của người làm chứng; Kết luận giám định. 
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  Từ những chứng cứ nêu trên - HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận: 

Hành vi đốt pháo nổ nơi công công của bị cáo Đoàn Văn C ngày 13/10/2019 đã có 

đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng" - Tội danh và hình phạt được 

quy định tại khoản 2 Điều 318 BLHS. 

Do vậy việc VKSND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định truy tố bị cáo về tội 

“Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 BLHS tại bản Cáo trạng số 

01/QĐ-KSĐT ngày 24 tháng 12 năm 2019 và là có căn cứ, đúng pháp luật.  

 Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do  bị 

cáo đã gây ra - HĐXX thấy cần thiết phải áp dụng một mức hình phạt tương đối 

nghiêm khắc, tiếp tục cách ly bị cáo mới đảm bảo giáo dục, cải tạo bị cáo thành 

công dân có ích cho xã hội và đảm bảo tác dụng giáo dục phòng ngừa chung tình 

hình tội phạm. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã được các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự 

huyện Trực Ninh xác định là vụ án được giải quyết theo trình vụ án trọng điểm.  

   [3] Về tình tiết tăng nặng TNHS:  

  Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS nào. 

  [4] Về tình tiết giảm nhẹ TNHS:  

Khi quyết định hình phạt cũng cần cấn nhắc tới tình tiết: Bị cáo trong quá 

trình điều tra cũng như tại phiên toà đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, 

đã đầu thú - Để giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm  s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để vừa thể hiện tính nhân đạo, công bằng của 

pháp luật XHCN, vừa đảm bảo tác dụng giáo dục cải tạo các bị cáo. 

HĐXX thấy bị cáo phạm tội do hạm vui, hiểu biết pháp luật hạn chế, hậu 

quả của hành vi phạm tội không lớn nên có thể áp dụng Điều 54 BLHS để quyết 

định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng theo đề nghị 

của đại diện VKSND huyện Trực Ninh tại phiên tòa. 

 Đối với  Đoàn Văn P, Vũ Đình N, Đoàn Văn Đ, Đồng Tiến Ch và 1 số người 

trong nhóm khi phát hiện C đốt pháo đã dừng lại xem. Một số người đã hò hét, cổ vũ 

(không xác định được là ai), anh Phạm Xuân T đã quay video hình anh C đốt pháo 

và phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook. Tuy nhiên số những người này đều 

không được C bàn bạc để tham gia đốt pháo. Do hiếu kỳ đã dừng lại xem và hò hét 

nên không phạm tội.  

           Theo Đoàn Văn C khai nhận 06 hộp pháo Đoàn Văn C đốt và để lại hiện 

trường trên là do C mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ ở gần khu 

vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn từ tháng 9/2019 với giá 185.000đ/1 hộp. 

CQCSĐT đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được là ai. CQCSĐT tách 

nội dung này và tiếp tục xác minh xử lý sau.  

          Sau khi mua pháo ở Lạng Sơn, C tự ý đem về cất giấu tại nhà ông Đoàn Văn 

S. Ông S và những người trong nhà ông S không biết nên không phạm tội.  
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 [5] Về vật chứng của vụ án: Đối với vật chúng là công cụ thực hiện tội 

phạm hoặc không còn giá trị cần tịch thu tiêu hủy.     

 [6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 

BLHS:  Tuyên bố bị cáo phạm tội  “Gây rối trật tự công cộng" 

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn C 12 (Mười hai) tháng tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. 

2. Vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2 

Điều 106 BLTTHS: Tuyên tịch thu tiêu huỷ toàn bộ vật chứng gồm: 02 thùng cát 

tông đựng pháo và xác pháo. 

Vật chứng có đặc điểm như biên bản bàn giao giữa CQCSĐT Công an huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam Định với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định ngày 18 tháng 12 năm 2019. 

3. Án phí Hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 

BLTTHS, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo  

Đoàn Văn C phải nộp 200.000 đồng. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

  Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Nam Định;                      
- VKSND tỉnh Nam Định + huyện Trực Ninh;                                    
- Công an huyện Trực Ninh; 

- Chi cục THADS  huyện Trực Ninh:;                                  
- UBND  xã N; 

- Bị cáo; 

- Hồ sơ vụ án;         

- Lưu VP                                                                               

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Chu Thái Hà 

 

 

 


